
Chương trình đào tạo, bồi dưỡng: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non hạng III

Thời gian đào tạo, bồi dưỡng: Từ ngày 19 tháng 3 năm 2021 đến ngày 04 tháng 6 năm 2021

Hội đồng thi, kiểm tra: Trường Đại học Tân Trào

Quyết định công nhận tốt nghiệp số 444/QĐ - ĐHTTr ngày 07 tháng 6 năm 2021

1 Trần Thị Bích Phượng 22/08/1989  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3050

2 Nhữ Thị Quyên 17/02/1982  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3051

3 Hoàng Thị Vân 18/02/1983  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3052

4 Ma Thị Tiếp 26/06/1988  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3053

5 Hoàng Thị Thức 21/01/1988  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3054

6 Hoàng Thu Thủy 03/10/1985  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3055

7 Hoàng Thị Hải 27/07/1982  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3056

8 Hoàng Thị Thu 30/11/1983  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3057

9 Hoàng Thị Hảo 06/10/1986  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3058

10 Nguyễn Thị Hồng 16/02/1986  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3059

11 Phạm Thị Huế 03/02/1992  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3060

12 Hoàng Thị Kim Tuyến 20/12/1990  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3061

13 Phạm Thị Dung 25/09/1990  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3062

14 Nông Thị Cam 03/09/1984  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3063

15 Hoàng Thị Nhung 27/09/1989  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3064

16 Nguyễn Thị Hằng 20/11/1990  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3065

17 Tô Thị Hường 10/03/1991  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3066

18 Hoàng Thị Liên 06/09/1995  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3067
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19 Hoàng Thị Thắm 11/12/1989  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3068

20 Hoàng Thị Thúy 11/04/1992  Trường Mầm non Lực Hành Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3069

21 Đặng Thị Phương 15/03/1991  Trường Mầm non Trung Môn Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3070

22 Nguyễn Thị Huệ 07/11/1983  Trường Mầm non Trung Môn Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3071

23 Lã Thị Thúy 01/04/1991  Trường Mầm non Phù Lưu Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3072

24 Nguyễn Thị Thư 20/01/1991  Trường Mầm non Phù Lưu Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3073

25 Triệu Thị Hải Yến 22/09/1990  Trường Mầm non Phù Lưu Tuyên Quang Nữ Dao 444/MN III 3074

26 Hà Hồng Huệ 19/11/1995  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3075

27 Bùi Thị Hoài 06/06/1990  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3076

28 Vũ Thị Hương 06/10/1993  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3077

29 Tống Thị Thu Hà 09/01/1986  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3078

30 Nguyễn Thu Hiền 07/03/1992  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3079

31 Hoàng Thị Vân 19/01/1992  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3080

32 Nguyễn Thị Toan 02/07/1987  Trường Mầm non Thái Hòa Hải Dương Nữ Kinh 444/MN III 3081

33 Trần Thị Mai 22/08/1995  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Cao Lan 444/MN III 3082

34 Nguyễn Thị Oanh 10/01/1995  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3083

35 Phạm Thị Phượng 21/09/1990  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3084

36 Nguyễn Thị Huế 02/09/1991  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3085

37 Hoàng Thị Quỳnh 28/04/1989  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3086

38 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 20/08/1987  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3087

39 Hán Thị Thu Hương 10/05/1994  Trường Mầm non Thái Hòa Phú Thọ Nữ Kinh 444/MN III 3088

40 Trần Thị Vị 20/10/1994  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Dao 444/MN III 3089

41 Hà Thị Mai 15/08/1991  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3090
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42 Đặng Thị Quỳnh Hoa 15/02/1991  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3091

43 Hứa Thị Sao Mai 20/03/1981  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3092

44 Đỗ Thu Hương 02/09/1994  Trường Mầm non Thái Hòa Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3093

45 Hoàng Thị Luyện 10/11/1984  Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3094

46 Vũ Thị Nhã 24/10/1985  Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3095

47 Lê Thị Huyền 12/12/1977  Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3096

48 Sầm Thị Mai 04/05/1995  Trường Mầm non Hùng Lợi Tuyên Quang Nữ Mông 444/MN III 3097

49 Hoàng Thúy Liễu 12/11/1991  Trường Mầm non Nhữ Hán Tuyên Quang Nữ Cao Lan 444/MN III 3098

50 Lê Chí Đa 16/03/1979  Trường Mầm non Nhữ Hán Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3099

51 Nguyễn Thị Thúy 19/10/1991  Trường Mầm non Nhữ Hán Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3100

52 Hoàng Thị Hương 17/05/1993  Trường Mầm non Nhữ Hán Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3101

53 Âu Thị Điều 24/08/1988  Trường Mầm non Nhữ Hán Tuyên Quang Nữ Cao Lan 444/MN III 3102

54 Lê Thị Đông 22/10/1966  Trường Mầm non Nhữ Hán Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3103

55 Lê Thị Duyên 24/11/1982  Trường Mầm non Nhữ Hán Tuyên Quang Nữ Cao Lan 444/MN III 3104

56 Tạ Thị Hương 20/06/1994  Trường Mầm non Nhữ Hán Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3105

57 Võ Thị Thêm 25/01/1981  Trường Mầm non Phú Lâm Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3106

58 Nguyễn Thị Hồng Hà 08/06/1981  Trường Mầm non Phú Lâm Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3107

59 Hà Kiều Chinh 01/05/1997  Trường Mầm non Ỷ La Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3108

60 Lộc Thị Quý 23/08/1986  Trường Mầm non Tân Long Tuyên Quang Nữ Tày 444/MN III 3109

61 Hà Thị Loan 08/12/1994  Trường Mầm non Thắng Quân Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3110

62 Trương Thị Huệ 17/02/1988  Trường Mầm non Hùng Đức Tuyên Quang Nữ Kinh 444/MN III 3111

63 Lý Mỹ Hạnh 12/03/1977  Trường Mầm non Kim Phú Hà Giang Nữ Hoa 444/MN III 3112

Tuyên Quang, ngày 11  tháng 06  năm 2021
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                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                PGS.TS Nguyễn Bá Đức
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